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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Địa chất công trình biển (Mariene Engineering Geology)

Mã số học phần: 7040512
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4) học trong 08 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết		Bài tập: 0 tiết			Thực hành: 0 tiết
		Thực tập:    0 tiết		Đồ án:   0 tiết			Tự học:     60 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1 Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. TS Nguyễn Viết Tình				0405-06
2. TS. Bùi Trường Sơn				0405-10
3. TS. Nhữ Việt Hà	                                             0405- 14
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học hợp phần (mã số học phần): 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 
3.3. Môn học song hành: Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình (7040501) hoặc địa chất công trình chuyên môn (7040513)
4. Mục tiêu của học phần:  
- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về biển, đại dương, đặc điểm trầm tích và các quá trình địa chất biển; tổ hợp các phương pháp nghiên cứu địa chất - địa vật lý và địa chất công trình biển nhằm đánh giá đúng đắn đặc tính ĐCCT của trầm tích biển, khảo sát cung cấp số liệu cho thiết kế công trình biển, đặc biệt cho mục đích khai thác dầu khí và khai thác kinh tế biển ở thềm lục địa VN
- Về kỹ năng: Nắm bắt phương pháp khảo sát, phân tích đánh giá số liệu về tính chất các trầm tích biển.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Khái niệm chung về Địa chất công trình biển;
4.1.2. Những khái niệm cơ bản về biển và đại dương;
4.1.3. Đặc điểm nghiên cứu địa vật lý và địa chất biển;
4.1.4. Đặc điểm địa chất - Địa chất công trình biển;
4.1.5. Các quá trình địa chất động lực công trình biển;
4.1.6. Khảo sát địa chất công trình biển;
4.1.7. Đặc điểm xây dựng các công trình biển.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Hiểu Địa chất công trình biển là gì. Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu;
4.2.2. Hiểu những khái niệm cơ bản về biển và đại dương;
4.2.3. Hiểu đặc điểm nghiên cứu địa vật lý và địa chất biển, sơ lược về địa tầng phân tập và  minh giải tài liệu địa chấn;
4.2.4. Hiểu biết về đặc điểm địa chất - Địa chất công trình biển, cấu trúc thềm lục địa nguồn gốc và sự phân bố các trầm tích biển; trạng thái ứng suất và các đặc trưng cơ lý của trầm tích biển;
4.2.5. Hiểu về các quá trình địa chất động lực công trình biển? khác biệt với các quá trình địa chất động lực trên đất liền;
4.2.6. Hiểu về khảo sát địa chất công trình biển và phân biệt với khảo sát địa chất công trình trên đất liền;
4.2.7. Nắm được khái quát về các loại công trình biển, xây dựng các công trình biển và cơ sở tính toán.
4.2.8. Kỹ năng làm việc theo nhóm: bước đầu làm quen với làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. 
5. Tóm tắt nội dung học phần             
Đại cương về môn học địa chất  công trình biển; Các khái niệm về biển và đại dương;  Đặc điểm địa chất - Địa chất công trình biển; Các quá trình địa chất động lực biển; Đặc điểm nghiên cứu Địa vật lý - Địa chất biển;  Các phương pháp khảo sát địa chất công trình biển;  và  Đặc điểm xây dựng các công trình biển. 
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Bài mở đầu
	2
	

	1
	Địa chất công trình (ĐCCT) biển là gì?
	
	4.1.1

	2
	Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu;
	
	

	3
	Lịch sử nghiên cứu;
	
	

	4
	Quan hệ với các môn khoa học khác;
	
	

	5
	Các phương pháp nghiên cứu ĐCCT biển
	
	

	6
	Các nguồn tài nguyên biển;
	
	

	7
	Vai trò của ĐCCT biển
	
	

	Chương 1
	Những khái niệm cơ bản về biển và đại dương
	4
	






4.1.2

	1.1
	Biển và đại dương?
	
	

	1.1.1
	Khái niệm về biển, đại dương;	
	
	

	1.1.2
	Phân bố lục địa và nước trên Trái Đất;
	
	

	1.1.3
	Sự phân chia hải dương
	
	

	1.2. 
	Các đặc trưng hải văn của biển và đại dương
	
	

	1.2.1.
	Khí áp - Gió
	
	

	1.2.2.
	Sóng biển	
	
	

	1.2.3.
	Thủy triều	
	
	

	1.2.4.
	Dòng chảy biển
	
	

	1.3. 
	 Địa hình và cấu trúc đáy biển
	
	

	1.3.1.
	Đường cong dộ cao-sâu bề mặt trái đất 
	
	

	1.3.2. 
	Sườn lục địa	
	
	

	1.3.3.
	 Sống núi trung tâm và các dạng địa hình khác
	
	

	1.4. 
	Mực nước biển và biến đổi mực nước biển
	
	

	1.4.1.
	Mực nước biển tuyệt đối	
	
	

	1.4.2.
	Mực nước biển tương dối
	
	

	1.4.3. 
	Không gian tích tụ, biển tiến và biển lùi	
	
	

	1.4.4.
	Ảnh hưởng của gió đến mực nước biển	
	
	

	1.5.
	Khái niệm về trường địa vật lý và trường nhiệt ở biển và đại dương.	
	
	

	
	Thảo luận chương 1 	
	
	

	Chương 2
	Đặc điểm nghiên cứu địa vật lý – địa chất biển
	4
	4.1.3 


	2.1
	 Khái quat chung	
	
	

	2.2
	Các phương pháp nghiên cứu địa vật lý biển
	
	

	2.2.1.
	 Đo sâu hồi âm
	
	

	2.2.2. 
	Sonar quyét sườn
	
	

	2.2.3. 
	Phương pháp ANALOG
	
	

	2.2.4. 
	Phương pháp DIGITAL
	
	

	2.3. 
	Các phương pháp nghiên cứu địa chất biển
	
	

	2.3.1. 
	Lấy mẫu trầm tích đáy và đá gốc
	
	

	2.3.2.
	Khoan biển
	
	

	2.3.3. 
	Các phương pháp nghiên cứu khác
	
	

	2.3.3.1.
	Phương pháp trắc địa 
	
	

	2.3.3.2.
	Phương pháp lặc có bình khí
	
	

	2.3.3.3.
	Đo dòng chảy đáy biển và thủy triều
	
	

	2.3.3.4.
	Đo dòng nhiệt đại dương
	
	

	2.3.3.5.
	Các phương pháp thăm dò trọng lực và từ biển
	
	

	2.4. 
	Địa tầng phân tập và minh giải tài liệu địa chấn
	
	

	2.4.1.
	Một số cơ sở địa tầng phân tập
	
	

	2.4.2.
	Các tập trầm tích
	
	

	2.4.3. 
	Hệ thống trầm tích (System tracts)
	
	

	2.4.4.
	Các mặt ranh giới trong địa tầng phân tập
	
	

	2.4.5.
	Địa tầng phân tập phân giải cao
	
	

	2.4.6.
	Lát cắt thời địa tầng
	
	

	
	Thảo luận chương 2
	
	

	Chương 3
	Đặc điểm địa chất – địa chất công trình biển
	5
	4.1.4

	3.1
	Đặc điểm địa chất biển	
	
	

	3.1.1.
	Sơ lược cấu trúc vỏ Trái đất
	
	

	3.1.2.
	Kiến tạo mảng và bồn trầm tích
	
	

	3.1.3.
	Cấu trúc địa chất thềm lục địa
	
	

	3.1.4.
	Nguồn gốc và sự phân bố các trầm tích biển
	
	

	3.2. 
	Đặc điểm địa chất công trình trầm tích biển
	
	

	3.2.1. 
	Trạng thái ứng suất tại chỗ các trầm tích biển
	
	

	3.2.2.
	Khái quát các đặc trưng cơ lý của trầm tích biển
	
	

	
	Thảo luận chương 3
	
	

	Chương 4
	Các quá trình địa chất động lực công trình biển
	5
	4.1.5


	4.1
	Khái quát chung	
	
	

	4.2
	Biến đổi địa hình đáy biển và sóng cát
	
	

	4.2.1.
	Sóng cát và di chuyển cát
	
	

	4.2.2.
	Lòng song cổ
	
	

	4.3. 
	Xói lở, xâm thực bờ và đáy biển
	
	

	4.4. 
	Đặc điểm khí nông và tai biến khí nông
	
	

	4.5. 
	Chuyển động kiến tạo và tân kiến tạo
	
	

	4.5.1.
	Mảng thạch quyển
	
	

	4.5.2.
	Đặc điểm biến dạng tân kiến tạo
	
	

	4.5.3.
	Sơ lược đặc điểm kiến tạo biển Đông và Việt Nam
	
	

	4.6. 
	Trượt - Ổn định đáy biển
	
	

	4.6.1
	Các nguyên nhân mất ổn định đáy biển
	
	

	4.6.2.
	Các đặc trưng trượt đáy biển
	
	

	4.6.3.
	Cơ chế mất ổn định đáy biển
	
	

	4.7.
	Động đất, núi lửa và sóng thần
	
	

	4.7.1
	Động đất
	
	

	4.7.2.
	Núi lửa
	
	

	4.7.3.
	Sóng thần
	
	

	4.8.
	Hóa lỏng của cát đáy biển
	
	

	4.8.1.
	Khái niệm - Tiềm năng hóa lỏng
	
	

	4.8.2.
	Tính toán tiềm năng hóa lỏng đất 
	
	

	
	Thảo luận chương 4	
	
	

	Chương 5
	Khảo sát địa chất công trình biển
	5
	4.1.6


	5.1.
	Khái quat chung và các tiêu chuẩn khảo sát ĐCCT biển
	
	

	5.1.1.
	Vai trò của khảo sát ĐCCT biển
	
	

	5.1.2.
	 Một số các thông số thiết kế cho công trình biển và  thí nghiệm	
	
	

	5.2.
	Nguyên tác chung và các giai đoạn khảo sát ĐCCT biển
	
	

	5.3.
	Sự khác biệt giữa khảo sát ĐCCT biển và trên đất liền
	
	

	5.4.
	Nội dung khối lượng và phương pháp khảo sát ĐCCT biển
	
	

	5.4.1.
	Khái quát chung
	
	

	5.4.2.
	Đo vẽ địa vật lý
	
	

	5.4.3.
	Các phương pháp khoan và lấy mẫu
	
	

	5.4.3.1.
	Tầu thăm dò và hệ thống máy khoan
	
	

	5.4.3.2.
	Lấy mẫu nông
	
	

	5.4.3.3.
	Lấy mẫu sâu
	
	

	5.4.4.
	Các phương pháp thí nghiệm hiện trường
	
	

	5.4.4.1.
	Cắt cánh (VST) - Vane Shear Test.
	
	

	5.4.4.2.
	Xuyên côn (CPT) – Cone Penetration Test
	
	

	5.4.4.3.
	Thí nghiệm áp lực kế
	
	

	5.4.5.
	Các phương pháp thí nghiệm trong phòng
	
	

	5.4.5.1
	Sự xáo trộn khi lấy mẫu
	
	

	5.4.5.2.
	Thí nghiệm trên boong tầu
	
	

	5.4.5.3.
	Thí nghiệm trong phòng đặt trên bờ:
	
	

	5.4.5.3.1
	Thí nghiệm phân loại đất đá
	
	

	5.4.3.5.2.
	Thí nghiệm thấm
	
	

	5.4.3.5.3.
	Thí nghiêm nén cố kế bằng oedometer
	
	

	5.4.3.5.4.
	Thí nghiệm nén 3 trục
	
	

	5.4.3.5.5.
	Thí nghiệm cắt đơn giản
	
	

	5.4.3.5.6.
	Thí nghiệm cột cộng hưởng
	
	

	
	Thảo luận chương 5
	
	

	Chương 6
	Đặc điểm xây dựng các công trình biển
	5
	4.1.7


	6.1
	Khái niệm và phân loại
	
	

	6.2
	Các công trình xây dựng ven biển và hải đảo
	
	

	6.2.1.
	Đê biển
	
	

	6.2.2.
	Kè biển
	
	

	6.2.3.
	Mỏ hàn
	
	

	6.2.4.
	Tường đứng
	
	

	6.2.5.
	Đê chắn sóng
	
	

	6.3.
	Các công trình thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi
	
	

	6.3.1
	Các công trình không cố định
	
	

	6.3.2.
	Các công trình cố định
	
	

	6.4. 
	Sơ lược về cơ sở tính toán ổn định một số công trình biển
	
	

	6.4.1.
	Móng nông
	
	

	6.4.1.1.
	Móng đơn – Tải trọng tính toán và điều kiện làm việc của móng đơn.
	
	

	6.4.1.2.
	Móng bè – Điều kiện làm việc của móng bè
	
	

	6.4.1.3.
	Móng các công trình trọng lực ngoài  khơi
	
	

	6.4.2. 
	Móng sâu – Móng cọc ngoài khơi
	
	

	6.4.2.1.
	Khái quát chung
	
	

	6.4.2.2.
	Cọc đóng
	
	

	6.4.2.3.
	Cọc khoan nhồi
	
	

	
	Thảo luận chương 6
	
	

	Tổng
	
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận.
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trực quan thông qua hình ảnh trên máy vi tính.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Nguyễn Viết Tình, Bài giảng Địa chất công trình biển, Đại học Mỏ - Địa chất, 2013
[1]. Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Dương, Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi,  Nxb Xây dựng 2004.
[2]. Vũ Uyển Dĩnh, Môi trường biển tác dụng lên công trình,  Nxb Xây dựng, 2002.
[3]. Lương Phương Hậu, và nnk..., Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo, Nxb Xây dựng 2001
[4]. Trần Nghi, Lê Duy Bách, Nguyễn Biểu, Phan Trường Thị Địa chất Biển, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội , 2005.
[5].  Mai Thanh Tân, Thăm dò địa chấn, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội, 2011.
[6]. Ben C Gerwick. Jr, M.D. Morris P.E.  Construction of Marine and offshore Structures. CRC Press, Washington DC USA, 2000.
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11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu: Khái niệm chung về ĐCCT biển.
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về biển và đại dương.
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [2]; [3]; [7]: Nội dung từng mục của chương .

	2
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về biển và đại dương.
Chương 2: Đặc điểm nghiên cứu địa vật lý – địa chất biển
	8

	0
	0
	-  Chương 1: Tài liệu [2], [3]; [4]; [5].
- Tìm hiểu nội dung 1.1-1.2[2]; 2.1-2.3 [4]; 1.4[5]; 1.5[4].

	3
	Chương 2 Đặc điểm nghiên cứu địa vật lý – địa chất biển
Chương 3: Đặc điểm địa chất – địa chất công trình biển
	8
	0
	0
	- Chương 2: tài liệu [4].
- Tìm hiểu nội dung 2.1-2.3[4] 2.4[5]; 3.1 trong [4]; nội dung 3.2 [5]. 
Chương 3: tài liệu [4]; [1];

	4
	Chương 3: Đặc điểm địa chất – địa chất công trình biển
Chương 4: Các quá trình địa chất động lực công trình biển
	8
	0
	0
	- Nội dung 3.1[3]; [4];
- Chương 4: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 4.6; 4.8 trong [1].


	5
	Chương 4: Các quá trình địa chất động lực công trình biển

	8
	0
	0
	- Tra cứu nội dung 4.5, 4.7 trong [2], [4], [6].


	6
	Chương 5: Khảo sát địa chất công trình biển
	8
	0
	0
	- Chương 5: tài liệu [4]; [1]; [6]; [7].

	7
	Chương 5: Khảo sát địa chất công trình biển Chương 6: Đặc điểm xây dựng các công trình biển
	
8
	
0
	
0
	- Chương 5: tài liệu [4]; [1]; [6]; [7].
- Chương 6: tài liệu [1]; [6]; [7]..


	8
	Chương 6: Đặc điểm xây dựng các công trình biển
	
4
	
0
	
0
	- Chương 6: tài liệu [1]; [6]; [7]..
- Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần.
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